
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN TÂY  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   2212    /UBND 
 

V/v cung cấp thông tin 

phục vụ triển khai Cổng 

dữ liệu mở tỉnh 

Sơn Tây, ngày   26   tháng 10 năm 2023 

                          

Kính gửi: 

 

 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi.    

 

Thực hiện Công văn số 1948/STTTT-BCVT&CNTT ngày 09/10/2023 của 

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi về việc đề nghị cung cấp thông tin 

phục vụ triển khai Cổng dữ liệu mở tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây cung 

cấp thông tin phục vụ triển khai Cổng dữ liệu mở như sau: 

(Có phụ lục và file văn bản kèm theo). 

Kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VH&TT; 

- C, PCVP, TH;  

- Lưu: VT.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bạch Ngọc Thêm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ  

(Kèm theo Công văn số     2212    /UBND  ngày   26   /10/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện Sơn Tây) 

TT Tên dữ liệu Mô tả 

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

1.  
Dữ liệu về số giáo viên từng cấp trên 

địa bàn 

GDMN:132 

 TH:  176 

THCS: 143  

2.  
Dữ liệu về số học sinh từng cấp trên 

địa bàn 

GDMN:1482 

 TH: 2420  

THCS: 1893 

3.  Dữ liệu các Nhà trẻ trên địa bàn Không có 

4.  
Dữ liệu các trường Mẫu giáo trên địa 

bàn huyện 
Có file kèm theo 

5.  
Dữ liệu các trường Tiểu học trên địa 

bàn 
Có file kèm theo 

6.  
Dữ liệu các trường Trung học cơ sở 

trên địa bàn 
Có file kèm theo 

7.  
Dữ liệu các trường Trung học phổ 

thông trên địa bàn 
Có file kèm theo 

8.  
Dữ liệu các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp trên địa bàn 
Không có 

9.  

Dữ liệu các cơ sở giáo dục thường 

xuyên (trực thuộc UBND cấp huyện) 

trên địa bàn 

Không có 

II LĨNH VỰC VHTTDL 

10.  
Dữ liệu các khu dịch vụ mua sắm, vui 

chơi, giải trí trên địa bàn 

Có file kèm theo 

III LĨNH VỰC CNTT&TT 

11.  
Dữ liệu về các điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử trên địa bàn 
02 điểm ngừng hoạt động từ năm 2019 



TT Tên dữ liệu Mô tả 

IV LĨNH VỰC GIAO THÔNG, VẬN TẢI 

12.  
Dữ liệu các điểm trông giữ xe và giá 

dịch vụ trên địa bàn 
Không có 

V LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

13.  

Dữ liệu về việc cấp phép xây dựng 

trên địa bàn 

Tên tổ chức, cá nhân được cấp; địa 

điểm xây dựng; loại (công trình; nhà 

ở riêng lẻ đô thị; nhà ở nông thôn) 

VI LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

14.  

Dữ liệu về kế hoạch và kết quả sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy 

sản 

Có file kèm theo 

15.  Dữ liệu về quy hoạch vùng SXNNTT 

https://sites.google.com/view/quy-

hoach-vung-sxnntt/h%C3%A0nh-

ch%C3%ADnh 

16.  Dữ liệu về các hợp tác xã Có file kèm theo 

VII LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

17.  
Dữ liệu công khai ngân sách địa 

phương 
Có file kèm theo 

18.  
Dữ liệu về dự toán, kế hoạch mua sắm 

tài sản công 
Có file kèm theo 

19.  
Dữ liệu về kết quả mua sắm tài sản 

công 
Không có 
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